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TÓM TẮT
Bài viết phân tích tác động của công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) và giáo dục, đối với
tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, với cấp độ nghiên cứu là các tỉnh/thành phố. Từ dữ liệu của 63
tỉnh/thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn 2010–2018, tác giả tiến hành phân tích bằng phương
pháp hồi quy dữ liệu bảng bao gồmmô hình hồi quy Pooled OLS, mô hình hiệu ứng cố định (FEM),
mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Nghiên cứu chỉ ra rằng ở nhóm biến giáo dục, chi tiêu công
cho giáo dục và tỷ lệ đi học tiểu học có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong khi tỷ lệ
đi học ở các cấp cao hơn không thể hiện sự tác động. Mặt khác, ở nhóm biến CNTT-TT, việc tăng
tỷ lệ sử dụng điện thoại di động và tỷ lệ thuê bao băng rộngmang đến tác động tích cực đến tăng
trưởng kinh tế, ngược lại, tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định thể hiện tác động ngược chiều. Hơn
nữa, kết quả cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng Internet không có tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt
Nam. Ngoài ra, với cấp độ nghiên cứu là các tỉnh/thành phố, kết quả phân tích của bài nghiên cứu
thể hiện rõ tính chi tiết và cụ thể, tạo điều kiện trong việc thống kê, so sánh để thấy rõ sự khác biệt
của từng tỉnh/thành phố. Dựa trên kết quả đạt được từ việc phân tích bộ dữ liệu, tác giả đề xuất
những chính sách can thiệp vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ các nhà hoạch định kinh tế trong việc
đưa ra các giải pháp mang tính trọng tâm và phù hợp với thực trạng cụ thể ở từng khu vực, tạo
điều kiện cho công tác phát triển kinh tế đồng bộ và hiệu quả giữa các vùng kinh tế tại Việt Nam
trong tương lai.
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế, Giáo dục, Công nghệ thông tin, truyền thông, Cấp tỉnh/thành, Việt
Nam

GIỚI THIỆU
Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, các yếu tố liên quan tiến bộ về công nghệ ngày
càng khẳng định vai trò của nó đối với tăng trưởng
kinh tế của một quốc gia. Công nghệ phát triển, đặc
biệt là sự phổ biến của mạng Internet, giúp cho việc
truy cập thông tin, dữ liệu và kiến thức trở nên dễ
dàng hơn bao giờ hết cả về tốc độ, quy mô và phạm
vi, từ đó giúp nâng cao hiệu suất lao động, tăng cường
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, quốc gia.
Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu
tác động của sự ứng dụng ICT ngày càng tăng trong
nền kinh tế, thể hiện qua các chỉ số hạ tầng ICT bao
gồm: tăng trưởng trong số lượng sử dụng các thuê
bao thông tin liên lạc, kết nối (điện thoại cố định, điện
thoại di động), gia tăng số lượng kết nối Internet và sử
dụng băng thông rộng với tốc độ truyền dữ liệu cao.
Nhiều nghiên cứu phát hiện những ảnh hưởng tích
cực của ICT đến tăng trưởng kinh tế từ nhiều quốc gia
khác nhau1,2. Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy
sự tăng trưởng của chỉ số hạ tầng ICT giúp cải thiện
chỉ số tổng sản phẩm nội địa của các địa phương 3,4.

Bên cạnh đó, trong các nghiên cứu về tăng trưởng
kinh tế, vốn con người và đặc biệt là yếu tố giáo dục
luôn được đề cập như một tài sản vô hình của một
quốc gia, đóng góp các giá trị tích cực trong việc
phát triển kinh tế của đất nước5. Giáo dục có ảnh
hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của các
quốc gia thông qua những tác động trực tiếp và gián
tiếp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra trình độ học vấn của
người dân có tác động thuận chiều đến sự tăng trưởng
kinh tế và các quốc gia có thể đạt được nhiều nếu đầu
tư phát triển lĩnh vực giáo dục6,7. Một số nghiên cứu
ở cấp độ tỉnh/thành của Việt Nam cho thấy mức chi
tiêu công của giáo dục có mối quan hệ mật thiết với
tăng trưởng kinh tế của địa phương8,9.
Với xu thế phát triển hiện nay, một nền kinh tế muốn
ngày càng đi lên thì không thể thiếu việc nghiên cứu,
cải thiện hệ thống công nghệ thông tin quốc gia; mà
trong quá trình chuyển đổi này giáo dục chính là yếu
tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra
nhanh chóng. Do đó việc tìm hiểu sâu hơn vai trò
đồng thời của cả CNTT-TT và giáo dục đến tăng
trưởng kinh tế ở cấp độ các tỉnh/thành phố là điều

Trích dẫn bài báo này: Thúy N T T, Hà V S N, Nhung P N H, An L T T, Vũ L H. Phân tích tác động của công
nghệ thông tin - truyền thông và giáo dục đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco.
LawManag.; 6(3):3144-3159.
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cần thiết để góp phần hỗ trợ các nhà hoạch định chính
sách trong việc đưa ra các giải pháp mang tính trọng
tâm và phù hợp với thực trạng cụ thể ở từng khu vực,
qua đó góp phần phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả
giữa các vùng kinh tế tại Việt Nam trong tương lai.
Thêm vào đó, trong chừng mực nhóm tác giả nhận
biết thì hiện nay chưa có nghiên cứu kết hợp đồng
thời hai yếu tố giáo dục và CNTT-TT đến tăng trưởng
kinh tế ở cấp độ tỉnh/thành của Việt Nam.
Nghiên cứu tập trung phân tích các tác động của hai
nhóm yếu tố giáo dục và CNTT-TT lên tăng trưởng
kinh tế của 63 tỉnh/thành tại Việt Nam. Trong khuôn
khổ của nghiên cứu này, nhóm tác giả không xem xét
tác động ngược lại của tăng trưởng kinh tế lên hai
nhóm biến kể trên và chiều tác động ngược lại này
có thể được xem xét cho các nghiên cứu đi sau.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNGQUAN
NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết tăng trưởng nội sinh ra đời bù đắp những
thiếu sót của mô hình tăng trưởng tân cổ điển
Solow10. Mô hình tăng trưởng nội sinh cho thấy sự
gia tăng của vốn con người - được đo lường bằng giáo
dục, đổi mới, nghiên cứu và phát triển - kích thích
tăng trưởng kinh tế. Trong đó giáo dục là yếu tố then
chốt, góp phần nâng cao năng suất, từ đó đóng góp
tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Samuelson & Nord-
haus chỉ ra 4 nguồn gốc chung cho sự tăng trưởng
kinh tế, bao gồm: nguồn nhân lực (nguồn cung lao
động, giáo dục, kỷ luật và động cơ khuyến khích), tài
nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nhiên liệu, đất đai),
tư bản (máy móc, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng) và kỹ
thuật (khoa học, công nghệ, quản lý)11. Mô hình tăng
trưởng của Romer tiếp tục đặt nền tảng cho lý thuyết
tăng trưởng nội sinh, ông cho rằng tiến bộ kỹ thuật là
yếu tố nội sinh trong mô hình tăng trưởng, nó được
hình thành dựa trên tỷ lệ đầu tư, quy mô vốn và đặc
biệt nguồn vốn nhân lực là một loại vốn đặc biệt 12.
Các lý thuyết trên là nền tảng cho nhiều nghiên cứu
về mối quan hệ của giáo dục và CNTT-TT với tăng
trưởng kinh tế được sử dụng rộng rãi trong và ngoài
nước. Nghiên cứu của Myovella và cộng sự đã sử
dụng nền tảng mô hình của Solow nhằm đánh giá
đóng góp của số hóa vào tăng trưởng kinh tế của
Châu Phi cận Sahara (SSA) so với các nền kinh tế
của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
trong 11 năm từ 2006 đến 201610,13. Ở Việt Nam,
Trần Thọ Đạt nghiên cứu vai trò của vốn con người
từ góc độ giáo dục trong mô hình tăng trưởng kinh tế
ở các tỉnh/thành phố Việt Nam trong giai đoạn 2000-
2007 cũng dựa trên mô hình và lý thuyết Solow10,14.

Huỳnh Thị Tuyết Ngân và cộng sự thực hiện nghiên
cứu về tác động của chuyển đổi số đến tăng trưởng
kinh tế tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Namgiai đoạn 2009 - 2017, cũng sử dụng các lý thuyết
tăng trưởng kinh tế của Solow, Romer, Samuelson và
Nordhaus làm nền tảng cho nghiên cứu 4,10–12.

Mối quan hệ giữa CNTT-TT và tăng trưởng
kinh tế
Thực tế cho thấy, CNTT-TT có vai trò quan trọng
trong tăng trưởng kinh tế. Với xu thế phát triển của
công nghệ 4.0, điện toán đám mây, tự động hóa, AI
đã ảnh hưởng sâu sắc tới tăng trưởng kinh tế, chính
trị, xã hội. Mức độ phổ biến của CNTT-TT đã giúp
giảm đáng kể chi phí sản xuất, cải thiện hiệu quả của
việc phân bổ các nguồn lực, thúc đẩy nhu cầu và thu
hút đầu tư trong nhiều lĩnh vực kinh tế 15. Pradhan,
Arvin và Norman đã xác nhận mối quan hệ tích cực
giữa CNTT-TT và tăng trưởng kinh tế16. Trong đó,
Bahrini và Qaffas chứng minh các nhân tố cơ sở hạ
tầng ICT bao gồm điện thoại di động, sử dụng Inter-
net và băng thông rộng là những động lực chính thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế củamột số quốc gia đang phát
triển ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) và
khu vực Châu Phi cận sa mạc Sahara (SSA) 17. Tuy
nhiên, Jayakar và Park lại chỉ ra rằng ICT có tác động
tiêu cực đối với nền kinh tế18. Nghiên cứu củaHuỳnh
ThịTuyếtNgân và cộng sự thực hiện nghiên cứu về tác
động của chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế tại các
tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong
giai đoạn 2009-2017, cho thấy nếu chỉ số hạ tầng ICT
tăng 1%, tổng sản phẩm nội địa của các địa phương
vùng kinh tế trọng điểm phíaNam cũng sẽ tăng tương
ứng là 0,7%4.

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng
kinh tế
Bên cạnh CNTT-TT, yếu tố giáo dục cũng góp phần
làm tăng vốn nhân lực của lực lượng lao động, cải
thiện năng suất lao động và mức độ tăng trưởng kinh
tế. McMahon nhận thấy rằng giáo dục ảnh hưởng tích
cực đến tăng trưởng thu nhập một cách trực tiếp và
gián tiếp, thông qua cải thiện sức khỏe, môi trường,
đầu tư vào vốn vật chất, giảm về tỷ lệ tội phạm và bất
ổn chính trị 19. Phần lớn các mô hình tăng trưởng
tân cổ điển nội sinh, mở rộng hay mô hình áp dụng
lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro, Mankiw và
Sala-i-Martin cũng đều cho ra cùng kết quả, trong đó
có đề cập tới yếu tố chi tiêu chính phủ cho giáo dục
trong điều kiện các biến số khác không đổi cũng sẽ
giúp tăng tổng sản phẩmquốc nội củamột quốc gia 20.
Đặc biệt, Petrakis và Stamatakis chỉ rõ tác động tăng
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trưởng của giáo dục phụ thuộc vào mức độ sự phát
triển; các nước thu nhập thấp được hưởng lợi từ giáo
dục tiểu học và trung học trong khi các nước phát
triển có thu nhập cao được hưởng lợi từ giáo dục đại
học21. Tại Việt Nam, nghiên cứu về tác động của vốn
con người đến tăng trưởng kinh tế Đồng bằng sông
Cửu Long của Đinh Phi Hổ và Từ Đức Hoàng chỉ ra
rằng tồn tại mối quan hệ tích cực giữa chi tiêu công
cho giáo dục và tăng trưởng kinh tế địa phương, cụ
thể khi tỉ lệ chi tiêu ngân sách nhà nước cho giáo dục
tăng 1% thì GDP sẽ tăng tương ứng là 0,138% 8.

Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên
cứu
Dưới đây là những yếu tố có tác động tới tăng trưởng
kinh tế đã được đề cập bởi các nghiên cứu trước đó:

Công nghệ thông tin - truyền thông tác động
đến tăng trưởng kinh tế
Kỹ thuật là một trong 4 yếu tố được xem là trụ cột
trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Samuelson &
Nordhaus11. Công nghệ là yếu tố có tác động quan
trọng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia 3. Sự
phát triển ICT được đo lường thông qua tỷ lệ thuê
bao di động, thuê bao cố định có đóng góp tích cực
cho tăng trưởng kinh tế các quốc gia 22. Song mức độ
tác động của các yếu tố ICT có sự khác biệt giữa các
nhóm nước, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sử dụng thuê
bao di động của nhóm nước đang và kém phát triển
cao hơn nhiều so với nhóm nước phát triển13. Bên
cạnh đó, nghiên cứu tại các quốc gia châu Phi Hạ Sa-
hara cho thấy nếu tăng tỷ lệ thâm nhập của điện thoại
cố định lên thêm10% thì tốc độ tăng trưởng năng suất
trong 3 năm tiếp theo giảmkhoảng 3,17%–3,42%mỗi
năm23. Nghiên cứu về ảnhhưởng của khuếch tán ICT
trên 3 miền Việt Nam cũng cho thấy tỷ lệ điện thoại
cố định lại có tác động tiêu cực đối với tăng trưởng
kinh tế3.
Giả thuyết H1: Số lượng thuê bao cố định đăng ký
trên 100 người tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh
tế.
Giả thuyết H2: Số lượng thuê bao di động đăng ký
trên 100 người tác động tích cực đến tăng trưởng kinh
tế.
Biến số cơ sở hạ tầng ICT (băng thông rộng và lượng
người dùng internet) đều có tác động tích cực đến
tăng trưởng kinh tế quốc gia tại các nước phát triển 24.
Nghiên cứu ở hai nhóm nước đang phát triển và kém
phát triển đều cho thấy tỷ lệ sử dụng Internet đóng
góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của các quốc
gia13. Số lượng người sử dụng Internet cũng thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế tích cực đối với các nhóm nước

thu nhập cao, nhưng lại không có tác động rõ ràng
đối với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình 25.
Giả thuyết H3: Số lượng cá nhân dùng Internet trên
100 người tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Giả thuyết H4: Số lượng đăng ký băng thông rộng
trên 100 người tác động tích cực đến tăng trưởng kinh
tế.

Giáo dục tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Romer chỉ ra nguồn vốn tri thức là một loại vốn đặc
biệt trongmô hình tăng trưởng kinh tế nội sinh 12. Áp
dụng mô hình này, Barro và cộng sự chứng minh mối
quan hệ tích cực giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế,
trong đó khi tăng nhân tố chi tiêu chính phủ cho giáo
dục trong điều kiện các biến số khác không đổi sẽ giúp
tăng tổng sản phẩmquốc nội củamột quốc gia 20. Các
nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của Musila & Be-
lassi thực hiện tại Uganda, SửĐìnhThành&ĐoànVũ
Nguyên thực hiện tại 26 nước đang phát triển, Đinh
Phi Hổ & Từ Đức Hoàng thực hiện tại 13 tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long, Bùi & Phan thực hiện tại các
nước ASEAN-6 đều chỉ ra mối quan hệ tương quan
thuận giữa chi tiêu công cho giáo dục và tăng trưởng
kinh tế8,9,26,27. Do đó, các nhà hoạch định chính sách
quốc gia nên chú trọng vào các chính sách nhằm tạo
ra nguồn vốn con người cho đất nước, trong đó chi
tiêu công cho lĩnh vực giáo dục có tác động tích cực
và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành
vốn con người.
Giả thuyết H5: Chi tiêu công cho giáo dục (tỷ đồng)
trong tổng chi ngân sách tỉnh/thành có tác động tích
cực đến tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, trình độ học vấn tối thiểu của người dân
cũng là một điều kiện cần để giáo dục có những tác
động đo lường được lên quá trình tăng trưởng kinh
tế7. Self & Grabowski với dữ liệu nghiên cứu tại Ấn
Độ, nghiên cứu của Burja&Burja thực hiện tại Roma-
nia đều tìm ramối quan hệ tích cực giữa tỷ lệ nhập học
tiểu học và trung học đến tăng trưởng kinh tế28,29.
Hanif & Arshed với nghiên cứu được thực hiện tại các
quốc gia SAARC chỉ ra rằng nền kinh tế sẽ hưởng lợi
trực tiếp từ việc tăng tỷ lệ giáo dục trung học thông
qua tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực sản xuất30.
Nghiên cứu củaKyophilavong và cộng sự thực hiện tại
Lào cũng chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ lâu dài giữa
các cấp bậc giáo dục và tăng trưởng kinh tế, trong đó
bao gồm tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học31. Ngoài
ra, nghiên cứu củaManeejuk vàYamaka cũng chỉ ra tỷ
lệ nhập học từ cấp trung học trở lên có đóng góp vào
tăng trưởng kinh tế của ASEAN-5 (cả cấp độ quốc gia
và cấp khu vực)32.
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Giả thuyết H6: Số lượng người đi học tiểu học trên
tổng dân số trong độ tuổi cấp 1 tại tỉnh/thành phố có
tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Giả thuyết H7: Số lượng người đi học cấp hai trên
tổng dân số trong độ tuổi cấp 2 tại tỉnh/thành phố có
tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Giả thuyết H8: Số lượng người đi học cấp 3 trên tổng
dân số trong độ tuổi cấp 3 tại tỉnh/thành phố có tác
động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Giáo dục đại học có tác động tích cực mạnh mẽ đến
tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ tham gia giáo dục đại học
là một yếu tố quan trọng giải thích sự khác biệt về
năng suất lao động và tốc độ phát triển giữa các khu
vực kinh tế. Việc tham gia giáo dục đại học sẽ giúp
người lao động nâng cao kỹ năng kết hợp cùng với
sự đổi mới, sáng tạo trong nền kinh tế góp phần kích
thích tăng trưởng kinh tế trong dài hạn tại các quốc
gia OECD33. Tỷ lệ nhập học đại học tác động tích cực
đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở Nigeria 34.
Ngoài ra, việc người lao động trong nền kinh tế tham
gia đào tạo đại học sẽ giúp nâng cao năng suất lao
động của chính bản thân họ, đồng thời còn giúp nâng
cao năng suất lao động của những đồng nghiệp có
trình độ thấp35. Nghiên cứu của Hanif và Arshed về
mối quan hệ giữa giáo dục nhà trường và tăng trưởng
kinh tế ở các quốc gia SAARC cho thấy việc tăng tỉ
lệ giáo dục đại học sẽ có thể đóng góp vào sự tăng
trưởng kinh tế thông qua tìm kiếm việc làm trong các
lĩnh vực sản xuất30. Nghiên cứu của Kyophilavong
và cộng sự thực hiện tại Lào cũng chỉ ra rằng tồn tại
mối quan hệ lâu dài giữa các cấp bậc giáo dục và tăng
trưởng kinh tế, trong đó đại học là một trong những
yếu tố có tác động tích cực giúp thúc đẩy phát triển
kinh tế31. Nghiên cứu của Agasisti & Bertoletti được
thực hiện tại các quốc gia Châu Âu chỉ ra rằng sự gia
tăng về số lượng và mức độ tập trung của các trường
đại học trong một khu vực cũng thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế trong khu vực đó 36. Ngoài ra, nghiên cứu của
Maneejuk & Yamaka thực hiện tại các nước ASEAN-
5 nhận định rằng đầu tư cho giáo dục đại học là chìa
khóa cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong
tương lai cho các quốc gia 32.
Giả thuyết H9: Số lượng người đi học đại học trên
tổng dân số tại tỉnh/thành phố có tác động tích cực
đến tăng trưởng kinh tế .

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ
LIỆU
Mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở mô hình tăng trưởng nội sinh được trình
bày ở cơ sở lý thuyết cùng với các nghiên cứu thực
nghiệm có liên quan, nhóm tác giả đề xuất mô hình

nghiên cứu bao gồm các biến phụ thuộc, nhóm biến
giáo dục, nhóm biến CNTT-TT và nhóm biến kiểm
soát như sau:
LnGRDPit =β 0 +β 1LnEDUit +β 2PRIit +β 3SECit +
β 4HIGit + β 5TERit + β 6TELit + β 7MOBit + β 8INTit

+ β 9BBSit + β 10Ln CAPit + β 11OPENit + β 12INFit

+ β 13Ln LABit + ε it

Trong đó, i biểu thị tỉnh/thành thứ i, t biểu thị năm
thứ t, ε it : sai số ngẫu nhiên, kết hợp theo tỉnh/thành
và thời gian.
Trong bài nghiên cứu, đa phần các biến được đo lường
bằng tỷ lệ %. Do đó, tác giả dùng logarit cho các biến
được đo lường bằng đơn vị khác như GRDP, EDU,
CAP, LAB để đưa về cùng 1 đơn vị là % và để thống
nhất cách giải thích kết quả nghiên cứu.
Mô tả chi tiết về các biến sử dụng trongmô hình được
thể hiện ở Bảng 1.
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Bảng 1: Mô tả các biến sử dụng trongmô hình

Tên biến Diễn giải Tác giả nghiên cứu trước Kỳ vọng
dấu

Biến phụ thuộc
lnGRDP Logarit tự nhiên của tổng sản phẩm

trên địa bàn theo giá so sánh 2010
Hanif & Arshed, Phạm Đình Long &
Lương Thị Mai Nhân, Huỳnh Thị Tuyết
Ngân và cộng sự, Maneejuk & Ya-
maka4,30,32,37

Biến giải thích
GIÁO DỤC
lnEDU Logarit tự nhiên của chi tiêu công

thường xuyên cho sự nghiệp giáo
dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn
tỉnh/thành.

Musila &Belassi, SửĐìnhThành&Đoàn
Vũ Nguyên, Đinh Phi Hổ & Từ Đức
Hoàng, Hanif & Arshed, Liao và cộng sự,
Maneejuk & Yamaka8,9,30,32,33

+

PRI Tỷ lệ đi học tiểu học = (Số học sinh
đang học cấp tiểu học năm học t /
Tổng số trẻ em ở trong độ tuổi đi học
cấp tiểu học năm học t) x 100.

Self & Grabowski, Sala-i-Martin và cộng
sự, Burja & Arshed 28,29,38

+

SEC Tỷ lệ đi học cấp hai = (Số học sinh
đang học cấp hai năm học t / Tổng số
trẻ em ở trong độ tuổi đi học cấp hai
năm học t) x 100.

Self & Grabowski, Sala-i-Martin và cộng
sự, Burja & Arshed 28,29,38

+

HIG Tỷ lệ đi học cấp ba = (Số học sinh
đang học cấp ba năm học t / Tổng số
trẻ em ở trong độ tuổi đi học cấp ba
năm học t) x 100.

Self & Grabowski, Sala-i-Martin và cộng
sự, Burja & Arshed 28,29,38

+

TER Tỷ lệ sinh viên đại học trên dân số =
(Số lượng người đi học đại học / Tổng
dân số tại tỉnh/ thành phố) x 100)

De Meulemeester & Rochat, Grif-
fith và cộng sự, Phạm Đình Long &
Lương Thị Mai Nhân, Maneejuk &
Yamaka32,33,37,39

+

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TEL Tỷ lệ điện thoại cố định Papaioannou và cộng sự, Andrianaivo &

Kpodar, Lee và cộng sự, Albiman & Su-
long21,40–42

-

MOB Tỷ lệ điện thoại di động Andrianaivo & Kpodar, Albiman & Su-
long, Myovella và cộng sự13,22,42

+

INT Tỷ lệ thuê bao Internet Albiman & Sulong, Bertschek & Niebel,
Pradhan và cộng sự, Myovella và cộng
sự13,24,42,43

+

Tỷ lệ thuê bao băng rộng Bertschek & Niebel, Pradhan và cộng sự,
Kvochko, HàThành Công2,3,24,43

+

Biến kiểm soát
lnCAP Logarit tự nhiên của vốn đầu tư trên

địa bàn theo giá so sánh 2010
Hanif & Arshed, Myovella và cộng
sự13,30

+

OPEN Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
trong tổng vốn đầu tư trên địa bàn
theo giá hiện hành = (Tổng vốn đầu
tư nước ngoài trên địa bàn/ Tổng vốn
đầu tư xã hội trên địa) x 100 (giá so
sánh 2010).

Sassi & Goaied, Sử Đình Thành & Đoàn
Vũ Nguyên, Hanif & Arshed, Albiman &
Sulong, Hà Thành Công, Cheng và cộng
sự, Maneejuk & Yamaka 3,9,25,30,32,42,44

+

Continued on next page
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Table 1 continued
INF* Tỷ lệ lạmphát trên địa bàn so với năm

trước đó = (Chỉ số giá tiêu dùng bình
quân năm (năm trước = 100) - 100)
(%)

Andrianaivo & Kpodar, Sassi & Goaied,
Sử Đình Thành & Đoàn Vũ Nguyên,
Hanif & Arshed, Hà Thành Công,
Cheng và cộng sự, Maneejuk & Ya-
maka3,9,22,25,30,32,44

-

lnLAB Logarit tự nhiên của lực lượng lao
động tại địa phương (từ 15 tuổi trở
lên)

Hanif & Arshed, Phan Thị Bích Nguyệt
và cộng sự, Aly30,45,46

+

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
*Ở cấp độ tỉnh/thành không có chỉ số lạm phát nên nhóm tác giả đã lấy Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm (năm trước =100) để đại diện
cho chỉ số lạm phát trong bài nghiên cứu.
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Số liệu nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp của 63 tỉnh
thành Việt Nam giai đoạn 2010-2018. Các số liệu về
GRDP, giáo dục, vốn đầu tư, độ mở thương mại, tỷ
lệ lạm phát, lực lượng lao động được trích xuất trực
tiếp từ Niên giám thống kê của 63 tỉnh/thành do Cục
Thống kê các tỉnh/thành phát hành hàng năm. Số liệu
về các chỉ số đại diện cho CNTT-TT được thu thập
thông qua Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và
ứng dụng CNTT-TT Việt Nam do Bộ Thông tin và
Truyền thông phát hành.
Cỡ mẫu nghiên cứu
Dữ liệu được dùng trong nghiên cứu là dữ liệu bảng
với thời gian nghiên cứu là 9 năm 2010-2018. Số liệu
được thu thập ở 63 tỉnh thành.

Phương pháp ước lượng
Bài nghiên cứu sử dụng các phương pháp ước lượng:
OLS (Bình phương tối thiểu), FEM (môhình hiệu ứng
cố định) và REM (mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên).
OLS thường bỏ qua yếu tố không gian và thời gian
nên thường dẫn đến kết quả không đáng tin cậy. Do
đó, FEM và REM là hai mô hình tối ưu hơn. Nhóm
tác giả sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô
hình phù hợp nhất giữa FEM và REM.
Giả thuyết:
H0: Hệ số hồi quy giữa 2 mô hình không có sự khác
biệt (REM tối ưu hơn)
H1: Hệ số hồi quy giữa 2 mô hình có sự khác biệt
(FEM tối ưu hơn)
Kết quả từ Bảng 2 cho thấy P-value < 0,05 nên bác
bỏ giả thuyết H0, tức là mô hình FEM phù hợp hơn
so với REM. Tiến hành kiểm định các khuyết tật của
mô hình FEM như đa cộng tuyến, phương sai sai số
thay đổi và tự tương quan. Mô hình không bị hiện
tượng đa cộng tuyến, nhưng đã vi phạm phương sai
sai số thay đổi và tự tương quan nên nhóm tác giả đã
chọn ước lượng chuẩn vững (Robust standard error)
để khắc phục các khuyết tật của mô hình.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Thực trạng CNTT-TT tại Việt Nam giai đoạn
2010-2018
Nhìn chung, các chỉ số về hạ tầng ICT của 63
tỉnh/thành tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến
năm 2018 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ qua từng
năm với sự tăng trưởng của các chỉ số tỷ lệ sử dụng
điện thoại di động, tỷ lệ sử dụng Internet và tỷ lệ sử
dụng băng thông rộng. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng điện
thoại cố định có sự suy giảm qua các năm, cho thấy
điện thoại cố định không còn đáp ứng được nhu cầu

thông tin của xã hội. Trên góc độ phân tích tại 7 vùng
kinh tế Việt Nam, các số liệu cho thấy rằng:
Với tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định, số lượng người
đăng ký giảm dần qua các năm và có sự biến thiên
mạnh mẽ giữa các vùng kinh tế. Đông Nam Bộ là
vùng có tỉ lệ sử dụng điện thoại cố định cao nhất trong
giai đoạn 2010 – 2018. Năm 2010, Đồng bằng sông
Cửu Long có số lượng điện thoại thấp nhất, tuy nhiên
vào năm 2018 vị trí này lại thuộc về vùng Trung du
miền núi Bắc Bộ.
Với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động, số lượng người
đăng ký tăng nhẹ và ổn định qua các năm. Đông Nam
Bộ dẫn đầu cả nước về số lượng thuê bao di động với
tỷ lệ cao nhất vào năm 2018 đạt mức 140%. Trong khi
đó, tỷ lệ này được ghi nhận ở mức thấp hơn nhiều,
khoảng 80,11% tại Tây Nguyên - khu vực kém phát
triển hơn.
Với tỷ lệ sử dụng Internet, số lượng người đăng ký
tăng dần qua các năm. Vùng Đông Nam Bộ tăng cao
và nhanh hơn so với trung bình cả nước và các vùng
còn lại, đạt mức trên 100% người sử dụng vào năm
2018, trong khi các vùng còn lại cao nhất vào năm
2018 chưa đạt mức 60%. Mặt khác, so với mặt bằng
chung trên cả nước, khu vực Trung du và miền núi
Bắc Bộ có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất, đến năm
2018, tỷ lệ này chỉmới vượtmức 20 thuê bao/100 dân.
Đây là vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất
trong cả nước với nhiều điều kiện tự nhiên - kinh tế
- xã hội chưa phát triển, gây khó khăn cho việc tiếp
cận với mạng lưới thông tin. Đây cũng là khu vực có
mật độ dân cư thưa thớt và trình độ văn hóa dân cư
thấp, gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai và
sử dụng các công cụ kết nối Internet.
Với tỷ lệ sử dụng băng thông rộng, số lượng người
đăng ký tăng dần qua các năm, đặc biệt trong giai
đoạn 2015 - 2018 có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Một
lần nữa, Đông Nam Bộ cho thấy sự phát triển vượt
bậc và dẫn đầu cả nước về tỷ lệ sử dụng băng thông
rộng. Mặt khác, các vùng kinh tế nhưĐồng bằng sông
CửuLong, TâyNguyên vàTrung dumiền núi phía Bắc
lại có số lượng người đăng ký băng thông rộng thấp
hơn so với các vùng còn lại và cả nước. Các vùng này
có kinh tế chưa phát triển mạnh cùng với địa hình
chủ yếu là đồi núi và hệ thống sông ngòi, kênh rạch
chằng chịt, mức sống người dân chưa cao, thu nhập
bình quân đầu người còn khá thấp,... là những yếu tố
làm cho số lượng người đăng ký băng thông rộng ở
các vùng này khá ít và không có sự tăng trưởng đáng
kể qua các năm.

Thực trạng giáo dục tại Việt Nam giai đoạn
2010-2018
Nhìn chung các biến đại diện cho giáo dục đều thể
hiện sự không đồng đều và có sự chênh lệch đáng kể
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Bảng 2: Kết quả kiểm định Hausman

—- Coefficients —-

(b) FEM (B) REM (b-B) Difference sqrt(diag(Vb-VB))
S.E.

lnEDU 0,237081 0,1734057 0,0636753 0,011586

PRI 0,0045558 0,0040497 0,0005061 0,0003206

SEC 0,00122 0,0014244 -0,0002043 0,0003114

HIG -0,0003625 -0,0000436 -0,0003189 0,0001832

TER -0,0335443 -0,007618 -0,0259263 0,0069586

TEL -0,0056196 -0,0048032 -0,0008164 0,0002562

MOB 0,0004863 0,0007624 -0,0002761 0,0000455

INT 0,0001837 0,0003411 -0,0001574 0,0000611

BBS 0,0011629 0,0013182 -0,0001553 0,0000807

lnCAP 0,1522858 0,2101576 -0,0578718 0,0100302

OPEN 0,0005596 0,001491 -0,0009314 0,0002749

INF 0,0001917 -0,0002707 0,0004623 0,0001633

lnLAB 0,7266304 0,9191403 -0,1925099 0,1512543

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

Test:Ho:difference in coefficients not systematic

chi2(12) = (b-B)’[(Vb-VB)^(-1)](b-B) = 99,48

Prob>chi2 = 0,0000

giữa các tỉnh/thành trong giai đoạn 2010-2018. Trên
góc độ phân tích tại 7 vùng kinh tế Việt Nam, các số
liệu cho thấy rằng:
Về chi tiêu công cho giáo dục, theo Ngân hàng thế
giới, tỷ lệ chi cho giáo dục luôn dao động 15-17%
trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước, tương ứng
chiếm từ 4-5% GDP. Tỉ lệ này nhìn chung khá cao so
với quốc gia lân cận, chẳng hạn như Singapore (2,6%
năm 2018), Thái Lan (3,1% năm 2018), Trung Quốc
(3,5% năm 2018). Tuy nhiên, hiệu quả chi tiêu công
vẫn còn nhiều bất cập và chưa hợp lý. Chẳng hạn như
vấn đề cân đối nguồn vốn cho giáo dục vẫn chưa được
thực hiện đồng đều giữa các địa phương. Giá trị lớn
nhất được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong
khi đó, những địa phương có tỷ trọng chi tiêu công
cho giáo dục trong tổng chi ngân sách tỉnh/thành thấp
nhất là nhóm một số địa phương thuộc Duyên hải
NamTrungBộ (NinhThuận), Trung dumiềnnúi phía
Bắc (Bắc Cạn) và đồng bằng sông Cửu Long (Hậu Gi-
ang, Bạc Liêu).
Về tỷ lệ phổ cập giáo dục phổ thông nói chung, số liệu
cho thấy chỉ số này ở vùng Tây Nguyên là thấp nhất

cả nước, ngược lại tỷ lệ phổ cập giáo dục phổ thông
của vùng Đồng bằng sông Hồng đứng đầu cả nước.
Một trong những nguyên nhân nổi bật lí giải cho việc
tỷ lệ phổ cập giáo dục phổ thông tại các tỉnh miền núi
như TâyNguyên rất thấp so với các vùngmiền khác là
do việc thiếu giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các khu
vực này. Theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê
ViệtNam, trong giai đoạn từnăm2002-2018, số lượng
giáo viên trung bình ởTâyNguyên là 58.215 giáo viên,
thấphơn rất nhiều so vớimức trung bình của các vùng
khác như Đồng bằng sông Hồng là 175.238 giáo viên,
Đồng bằng sông Cửu Long là 147.966 giáo viên.
Bên cạnh đó, có thể thấy rằng tỷ lệ học sinh tiểu học và
THPT là hai biến có sự biến động và khác biệt nhiều
nhất giữa các vùng. Xét về tỷ lệ học sinh tiểu học,
Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng
là hai địa phương dẫn đầu cả nước, trong khi đó trung
dumiền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ
học sinh tiểu học thấp nhất. Điều này phản ánh đúng
thực tế khi việc khuyến khích trẻ đi học ở các tỉnh
miền núi hiện được xem là vấn đề mà các nhà hoạch
định chính sách đang nỗ lực để giải quyết. Xét về tỷ lệ
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học sinh THPT, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung
Bộ là hai địa phương dẫn đầu cả nước, trong khi đó
đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên là hai vùng
có tỷ lệ học sinh THPT thấp nhất cả nước.
Về giáo dục đại học, khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ sinh
viên trên tổng dân số thấp nhất, trong khi đó giá trị
lớn nhất được ghi nhận tại khu vực Duyên hải Nam
Trung Bộ. Sự khác biệt này có thể lý giải bởi chênh
lệch về trình độ phát triển kinh tế, tỷ trọng ứng dụng
nền kinh tế tri thức, độ mở nền kinh tế cũng như mật
độ dân số và các chính sách giáo dục trong dài hạn của
các địa phương thuộc các vùng kinh tế khác nhau.

Thống kêmô tả
Kết quả từ Bảng 3 chỉ ra biến lnGRDP - đại diện cho
logarit tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh
2010 có giá trị trung bình đạt khoảng 10,381 và độ
lệch chuẩn là 0,921 trong giai đoạn nghiên cứu từ năm
2010 – 2018. Đồng thời, giá trị nhỏ nhất và giá trị
lớn nhất của biến lnGRDP lần lượt là 8,23 và 13,72.
Logarit chi tiêu thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục
(lnEDU) có mức bình quân là 7,594, trong đó giá trị
nhỏ nhất là 5,437 và giá trị lớn nhất là 9,52. Biến PRI
có giá trị trung bình đạt khoảng 97,294, độ lệch chuẩn
4,368. Giá trị của biến PRI dao động từ 65,31 đến
112,04. Biến SEC có giá trị trung bình đạt khoảng
89,837, độ lệch chuẩn 9,093. Giá trị của biến SEC dao
động từ 48,28 đến 100. Biến HIG có giá trị bình quân
là 67,8, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là
12,74 và 100,82. Biến TER có giá trị trung bình đạt
khoảng 1,468 và độ lệch chuẩn 2,31 trong giai đoạn
nghiên cứu từ năm 2010 – 2018, đồng thời giá trị lớn
nhất và giá trị nhỏ nhất của biến TER lần lượt là 0 và
14,9. Biến TEL có giá trị trung bình đạt khoảng 10,01,
độ lệch chuẩn 7,33. Giá trị của biến TEL dao động
từ 0,23 đến 84,43. Biến MOB có giá trị bình quân là
97,308, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là
1,26 và 293,6. Biến INT có giá trị trung bình 15,410
và độ lệch chuẩn 25,892 trong giai đoạn nghiên cứu.
Đồng thời giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biến INT
lần lượt là 0 và 205,5. Biến BBS có giá trị trung bình
đạt khoảng 18,191, độ lệch chuẩn 26,595. Giá trị của
biến BBS dao động từ 0 đến 203,05. Biến lnCAP có giá
trị bình quân là 9,555, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn
nhất lần lượt là 7,813 và 12,619. Biến OPEN có giá trị
trung bình đạt khoảng 12,113 và độ lệch chuẩn 16,273
trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2010 – 2018, đồng
thời giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biến OPEN lần
lượt là 0 và 78,5. Biến INF có giá trị trung bình đạt
khoảng 5,663, độ lệch chuẩn 5,212. Giá trị của biến
INF dao động từ -9,08 đến 29,24. Biến lnLAB có giá
trị bình quân là 6,558; giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn
nhất lần lượt là 5,270 và 8,452.

Kết quả hồi quy

Bảng 4: Kết quả ước lượng củamô hình FEM robust

Biến Mô hình FEM robust

lnEDU 0,237***
(4,19)

PRI 0,005***
(2,82)

SEC 0,001
(0,63)

HIG -0,0004
(-0,30)

TER -0,034
(-1,30)

TEL -0,006**
(-2,64)

MOB 0,0005*
(1,89)

INT 0,0002
(0,22)

BBS 0,001*
(1,91)

lnCAP 0,152***
(3,71)

OPEN 0,0006
(0,49)

INF 0,0002
(0,09)

lnLAB 0,727**
(2,38)

Hệ số chặn 1,853
(0,93)

Prob > F 0,00

*,**,*** lần lượt cho ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%.

Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả kiểm định Robust có hệ số xác định bên trong
R2 bằng 0,7991 cho thấy các biến độc lập đưa ra đã
giải thích được 79,91% sự thay đổi của biến phụ thuộc
đồng thời cũng chỉ ra rằng các biến chi tiêu công cho
giáo dục, tỷ lệ đi học cấp 1, tỷ lệ sử dụng điện thoại
cố định, vốn đầu tư có tác động ở mức ý nghĩa 1%
với tăng trưởng kinh tế, biến lực lượng lao động có
tác động ở mức ý nghĩa 5%, biến tỷ lệ đăng ký băng
thông rộng, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động có tác
động ở mức ý nghĩa 10%. Các biến tỷ lệ đi học cấp
2, tỷ lệ đi học cấp 3, tỷ lệ sinh viên đại học trên dân
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Bảng 3: Thống kêmô tả các biến trongmô hình

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

lnGRDP 564 10,381 0,921 8,230 13,718

lnEDU 560 7,594 0,548 5,438 9,520

PRI 560 97,294 4,368 65,310 112,040

SEC 560 89,837 9,093 48,280 100

HIG 559 67,797 21,245 12,740 100,82

TER 563 1,468 2,310 0 14,900

TEL 567 10,010 7,331 0,230 84,430

MOB 567 97,308 48,210 1,260 293,600

INT 567 15,410 25,892 0 205,500

BBS 567 18,191 26,595 0 203,050

lnCAP 560 9,555 0,877 7,813 12,619

OPEN 558 12,113 16,273 0 78,500

INF 498 5,663 5,212 -9,080 29,240

lnLAB 567 6,558 0,560 5,270 8,452

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata 15.

số, tỷ lệ sử dụng Internet, độ mở thương mại và tỷ lệ
lạm phát không có ý nghĩa thống kê (kết quả chỉ ra ở
Bảng 4).
Cụ thể, xét trường hợp của biến chi tiêu công cho giáo
dục, khi tăng 1% chi tiêu thường xuyên cho giáo dục
thì tăng trưởng kinh tế sẽ tăng 0,237%. Kết quả này
đáp ứng kỳ vọng dấu và hoàn toàn phù hợp với các
nghiên cứu đi trước của Sử Đình Thành & Đoàn Vũ
Nguyên, Maneejuk & Yamaka 9,32. Việc tăng cường
các khoản chi thường xuyên đã tạo ramộtmôi trường
học tập tốt hơn, từng bước tiến gần hơn với công cuộc
phổ cập hóa giáo dục ở các bậc học, góp phần tạo ra
ngoại tác tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh
đó, tỷ lệ đi học tiểu học có tác động đến tăng trưởng
kinh tế ở mức ý nghĩa 1%. Theo đó, tỉ lệ đi học tiểu
học tăng 1% thì cũng kéo theo GRDP tăng 0,005%.
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với giả thuyết nhóm
tác giả đặt ra và các nghiên cứu đi trước.
Biến tỷ lệ đi học cấp 2, tỷ lệ đi học cấp 3 không có ý
nghĩa thống kê, không tác động đến tăng trưởng kinh
tế. Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với kết luận của
Benhabib và cộng sự47. Ông cho rằng, tỉ lệ đi học
trung học không có sự tác động vào tăng trưởng kinh
tế trong ngắn hạn. Hay theo Lawal thì do tỷ lệ đi học
vào các cấp này chưa cao 48. Dựa trên thống kê mô
tả thì ta thấy tỷ lệ học sinh đi học cấp 2 trung bình là
89,83% và tỷ lệ học sinh đi học cấp 3 trung bình chỉ
67,797%. Qua đó, ta thấy tỷ lệ học sinh đi học hai cấp

này còn thấp và hệ quả đã được phản ánh qua kết quả
nghiên cứu.
Biến tỷ lệ sinh viên đại học trên dân số không có ý
nghĩa thống kê, trái với kỳ vọng của nghiên cứu tuy
nhiên lại phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phạm
Đình Long & Lương Thị Mai Nhân37. Theo đó, sinh
viên chính là lực lượng lao động tiềm năng của nền
kinh tế. Tuy nhiên, để nguồn nhân lực chất lượng
cao này thay thế được lực lượng lao động phổ thông
đang hiện hữu thì cần phải có thời gian dài để đánh
giá. Với khoảng thời gian 10 năm mà bài nghiên cứu
xem xét vẫn chưa thể đánh giá được tác động của lực
lượng sinh viên đối với tăng trưởng. Hơn nữa, nghiên
cứu của Hanushek cho rằng đối với các quốc gia đang
phát triển, việc tăng số nămđi học ở bậc sau trung học
không thực sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bởi sự gia
tăng hàm lượng vốn tri thức là không đáng kể49. Thực
tế cho thấy quy trình và công cụ đánh giá chất lượng
sinh viên đại học còn tồn tại nhiều bất cập, thiếu tính
ứng dụng thực tế, nên đóng góp của tỉ lệ sinh viên
đại học lên tăng trưởng kinh tế không đáng kể với các
quốc gia đang phát triển. Có lẽ vì những lý do trên
mà tỷ lệ sinh viên đại học trên dân số không tác động
đến tăng trưởng kinh tế.
Ở nhóm biến CNTT-TT, biến tỷ lệ sử dụng điện thoại
cố định có tác động tiêu cực trong khi biến tỷ lệ sử
dụng điện thoại di động có tác động tích cực đến tăng
trưởng kinh tế. Kết quả này hoàn toàn đáp ứng kỳ
vọng của nhóm tác giả cũng như phù hợp với các
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nghiên cứu đi trước của Hà Thành Công, Sassi &
Goaied3,44. Theo Hà Thành Công, tác động tiêu cực
của điện thoại cố định đến tăng trưởng kinh tế xuất
phát từ việc đầu tư nhiều vào hạ tầng điện thoại cố
địnhmang lại hiệu quả kinh tế kém ở các địa phương,
điều này làm tỷ lệ đầu tư vào đường dây điện thoại cố
định dần thấp hơn3. Bên cạnh đó, công nghệ ngày
càng phát triển, điện thoại cố định không còn khả
năng đáp ứng với các nhu cầu ngày càng cao của con
người nữa nên tỷ lệ này có xu hướng giảm qua các
năm và thay vào đó là tỷ lệ sử dụng điện thoại di động
gia tăng.
Trái với biến tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định, khi tỷ
lệ sử dụng điện thoại di động tăng 1% thì tăng trưởng
kinh tế tăng 0,0005%, với điều kiện các yếu tố khác
không đổi. Kết quả này cũng tương thích với các
nghiên cứu đi trước của Lee và cộng sự, Papaioan-
nou và cộng sự, Andrianaivo & Kpodar22,40,41. Lee
và cộng sự đã chỉ ra việc mở rộng điện thoại di động
là một yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế ở
các quốc gia khu vực này41. Tại Việt Nam, điện thoại
di động đã trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế ở các miền3. Với tỷ lệ thâm nhập di động cao
hơn, các hoạt động thươngmại, dịch vụ và thanh toán
sẽ được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng
hơn. Việc dễ dàng tiếp cận với các giao dịch tài chính
như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn thông qua ứng
dụng di động đã mang lại trải nghiệm tốt cho người
dùng và từ đó cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế.
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến tỷ lệ sử dụng In-
ternet lại không có ý nghĩa thống kê, không tác động
đến tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ sử dụng Internet chỉ có
ảnh hưởng tích cực đối với các quốc gia phát triển và
không có nhiều tác động với các quốc gia đang phát
triển40. TheoBáo cáoĐiều tra Lao động việc làmnăm
2018, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chỉ
chiếm 21,9% trên tổng số lao động có việc làm trên
cả nước50. Bên cạnh đó, dựa trên Báo cáo năng lực
cạnh tranh toàn cầu năm 2018, chỉ số về kỹ năng số
của lực lượng lao động tại Việt Nam xếp thứ 97/141
quốc gia 51. Nhìn chung, nguồn nhân lực có trình độ
cao, có khả năng ứng dụng sự phát triển của Inter-
net vào công việc vẫn còn chưa cao, dẫn đến tỷ lệ sử
dụng Internet tại Việt Nam chưa góp phần tác động
đến tăng trưởng kinh tế.
Biến tỷ lệ đăng ký băng thông rộng có ý nghĩa thống
kê và có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế
Việt Nam. Khi tăng tỷ lệ đăng ký băng thông rộng
lên 1% thì tăng trưởng kinh tế tăng 0,0012%. Prad-
han và cộng sự đã cho thấy sự phát triển của hệ thống
băng thông rộng giúp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng
thời làm tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia phát

triển24. Tại Việt Nam, băng thông rộng của là một
trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế Việt Nam3.
Đối với các biến kiểm soát, vốn và lao động có tác
động ở mức ý nghĩa 1% với tăng trưởng kinh tế. Điều
này đúng với các lý thuyết cổ điển và hiện đại, hai
nhân tố trên là một trong những động lực quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế. Lạm phát không có ý
nghĩa thống kê. Điều này giống với kết luận của
Vinayagathasan khi nghiên cứu tại 32 quốc gia châu
Á trong giai đoạn 1980–200952. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra lạm phát chỉ bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến
tăng trưởng khi vượt quá 5,43%, dưới mức này không
tồn tại mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh
tế, trong khi tại Việt Nam, mức lạm phát những năm
gần đây chỉ dao động dưới mức 4%/năm.
Độ mở thương mại cũng không có tác động đến tăng
trưởng kinh tế. Tuy trái với kỳ vọng nhưng kết quả
nghiên cứu có giống với một vài nghiên cứu thực
nghiệm. Sử Đình Thành và Nguyễn Minh Tiến cũng
chỉ ra có những bằng chứng thực nghiệm khác nhau
về tác động của FDI đến tăng trưởng53. Hay theo
Karikari, độ mở thương mại FDI không tác động đến
tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên tăng trưởng lại làm
giảm nhẹ dòng vốn FDI54.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝ CHÍNH SÁCH
Kết luận
Bài viết đã nghiên cứu “Tác động của công nghệ thông
tin - truyền thông và giáo dục đến tăng trưởng kinh
tế Việt Nam” dựa trên dữ liệu thực nghiệm của 63
tỉnh/thành tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018.
Kết quả cho thấy, ở nhóm biến giáo dục, chi tiêu công
cho giáo dục và tỷ lệ đi học tiểu học có tác động tích
cực đến tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ đi học cấp 2, 3 và tỷ
lệ sinh viên đại học trên dân số lại không có ý nghĩa
thống kê, không có tác động đến tăng trưởng kinh tế.
Trên thực tế, tăng chi tiêu công cho giáo dục giúp tạo
một môi trường học tập tốt hơn, góp phần vào công
cuộc phổ cập hóa giáo dục các bậc học, thúc đẩy phát
triển kinh tế. Tỷ lệ đi học cấp 2, 3 hay đại học không
có tác động đến tăng trưởng kinh tế là do nhiệm vụ
chính của học sinh sinh viên là học tập, do đó trong
ngắn hạn, các lực lượng này không thể tạo ra giá trị
cho quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bên
cạnh đó, ở nhóm biến CNTT-TT, tỷ lệ sử dụng điện
thoại di động và tỷ lệ thuê bao băng rộng có tác động
tích cực đến tăng trưởng, ngược lại, tỷ lệ sử dụng điện
thoại cố định có tác động tiêu cực và tỷ lệ sử dụng
Internet lại không có tác động đến tăng trưởng kinh
tế Việt Nam. Thật vậy, đầu tư nhiều vào hạ tầng điện
thoại cố địnhmang lại hiệu quả kinh tế kém tại các địa
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phương và xu hướng chuyển sang đầu tư nhiều vào hạ
tầng điện thoại di động bởi việc sử dụng điện thoại di
động cũng như các ứng dụng, tiện ích ngày càng trở
nên dễ dàng và phổ biến. Việc thiếu nguồn nhân lực
có trình độ cao, có khả năng ứng dụng sự phát triển
của CNTT-TT vào trong công việc làm tỷ lệ sử dụng
Internet chưa có tác động nhiều đến tăng trưởng kinh
tế. Trong khi đó, băng thông rộng là một những yếu
tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Hàm ý chính sách
Từ thực trạng đã được nêu kết hợp với kết quả nghiên
cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách
sau:
Nhóm chính sách về ICT
Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng CNTT-TT tại các vùng
miền núi như Trung du miền núi phía Bắc và Tây
Nguyên. Cần cải thiện chất lượng và tốc độ hạ tầng
internet, đảm bảo toàn dân có thể truy cập mạng 4G,
đặc biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa. Đây là các
vùng có địa hình hiểm trở, điều kiện sống của người
dân còn nhiều khó khăn, do đó còn nhiều hạn chế
trong việc tiếp cận các hạ tầng CNTT-TT. Vì thế, nhà
nước cần khuyến khích các địa phương này phát triển
và cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông cho người dân.
Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức
ứng dụng CNTT-TT cho đồng bào dân tộc thiểu số
vùng núi và cao nguyên. Cần xây dựng cơ chế chính
sách khuyến khích, hỗ trợ người dân các vùng này sử
dụng điện thoại di động vì tính tiện lợi của nó trong
các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, trong các thủ
tục hành chính và hoạt động thương mại điện tử. Từ
đó, thu hẹp khoảng cách về tiếp cận công nghệ và phát
triển kinh tế giữa các vùng miền trên cả nước.
Thứ ba, đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng sự phát
triển củaCNTT-TTvào công việc cho người lao động.
Người lao động cần có kỹ năng để tận dụng thế mạnh
của thời đại công nghệ số như khả năng giao tiếp và
cộng tác, tư duy phản biện, sử dụng thông tin, giải
quyết vấn đề và ra quyết định. Về phía các trường
đại học, cần thiết kế chương trình giảng dạy giúp sinh
viên trau dồi các kỹ năng cần thiết này để sau khi ra
trường, người học có đủ các kiến thức và kỹ năng để
đáp ứng cho yêu cầu của công việc trong thời đại số.
Thứ tư, cần có chính sách quản lý, khuyến khích các
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung nâng cao
chất lượng băng thông rộng, năng lực thiết bị mod-
erm, mở rộng băng thông trong nước, quốc tế. Đối
với loại hình băng rộng di động, các nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông cần bổ sung thêm băng tần cho
mạng 4G. Các doanh nghiệp viễn thông cần áp dụng
thêm công nghệ mới, mở rộng quy mô thử nghiệm và

đẩy nhanh việc thươngmại hóa 5G. Bên cạnh đó, việc
đảm bảo an toànmạng viễn thông, tạo không gian In-
ternet lành mạnh cũng là một vấn đề cần được quan
tâm và phát triển song song.
Nhóm chính sách về giáo dục
Thứ nhất, nâng cao hiệu quả chi tiêu công thường
xuyên cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Chi tiêu công
cho giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2010-2018 chưa
đồng đều, có sự chênh lệch giữa các vùng, nguyên
nhân một phần là do các địa phương có cách hiểu và
vận hành khác nhau về việc chia ngân sách nhà nước
cho giáo dục đào tạo. Do vậy, cần xây dựng văn bản
hướng dẫn, cơ chế quản lý ngân sáchmột cách cụ thể,
rõ ràng, công khai và minh bạch; đẩy mạnh giám sát
việc chi tiêu công cho giáo dục tại các địa phương đảm
bảo các địa phương bố trí đủ kinh phí, sử dụng hiệu
quả, đúng với mục tiêu và kế hoạch phát triển giáo
dục hằng năm.
Thứ hai, tăng mức độ tiếp cận giáo dục đại học. Tỷ
lệ chi tiêu công cho giáo dục đại học hiện nay khá ít
- chỉ ở mức 0,33% GDP, khiến các trường phải phụ
thuộc nhiều vào học phí làm tỷ lệ tiếp cận giáo dục
đại học chưa cao, đặc biệt là nhóm đối tượng có gia
cảnh khó khăn. Vì thế, Việt Nam cần đầu tư nhiều
hơn và sớm hơn vào hệ thống giáo dục đại học, huy
động mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục từ nguồn
ngân sách nhà nước cũng như sự tham gia đóng góp
của toàn xã hội để nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục
đại học của mọi công dân.
Thứ ba, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở vùng
sâu vùng xa. Việc thiếu giáo viên cả về chất và lượng
cũng là vấn đề nghiêm trọng tác động đến chất lượng
dạy học và số lượng lớp học đượcmở cho học sinh tới
trường. Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lý, thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư
phạm, xóa bỏ chế độ lao động trọn đời của đội ngũ
giáo viên, thực hiện chế độ hợp đồng để tạo sự cạnh
tranh trong đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy.
Thứ tư, tăng tỷ lệ nhập học các cấp, đặc biệt là khu vực
Tây Nguyên. Theo số liệu nghiên cứu, tỷ lệ nhập học
vùng này vẫn còn thấp so với mặt bằng chung. Chính
vì thế, cần có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất ở các cấp học để đảm bảo chất lượng dạy và học,
đồng thời địa phương cần hỗ trợ học phí và chi phí
học tập cho trẻ em các địa phương khó khăn về kinh
tế, địa hình cách trở để tăng tỷ lệ nhập học các cấp.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu quan sát trong khoảng thời gian ngắn (9
năm) do sự hạn chế về số liệu từ niên giám thống kê
các tỉnh thành - một số tỉnh thành không cập nhật số
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liệu nên có một số yếu tố chưa thể gây tác động đến
tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian này. Bên
cạnh đó, với phạm vi nghiên cứu mô hình OLS, FEM,
REM, vấn đề nội sinh giữa các biến là ngoài phạm vi
nghiên cứu của nhóm. Trong tương lai, tác giả sẽ xem
xét vấn đề này và sử dụng mô hình ước lượng phức
tạp hơn nhằm đưa ra kết quả nghiên cứu chính xác
nhất.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CNTT-TT: Công nghệ thông tin và truyền thông
(tiếng Anh: Information Communication Technol-
ogy - ICT)
THPT: Trung học phổ thông
ĐBSCL: Đồng bằng Sông Cửu Long

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
Thuê bao đăng ký sử dụng băng thông rộng: Là thuê
bao đăng ký kết nối Internet gồm 2 loại thuê bao:
- Tổng số thuê bao băng rộng cố định: Là các thuê
bao Internet kết nối có dây tốc độ cao với tốc độ tải
xuống không thấp hơn 256kbps bao gồm kết nối cáp-
modem, DSL, FTTH và các loại hình kết nối băng
rộng cố định khác. Số liệu tổng hợp từ các nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Trong trường
hợp không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng
dựa vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu
năm trước đó nếu không ước tính được.
- Tổng số thuê bao băng rộng không dây: Là các thuê
bao Internet kết nối không dây với tốc độ tải xuống
không thấp hơn 256kbps bao gồm thuê bao băng rộng
mặt đất, và thuê bao kết nối Internet băng rộng di
động (3G, 4G). Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Trong trường hợp
không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng dựa
vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu năm
trước đó nếu không ước tính được.
Công thức tính:
Tổng thuê bao băng rộng = Tổng thuê bao băng rộng
cố định + tổng thuê bao băng rộng di động (không
dây)
Trong Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng
dụng CNTT-TTViệt Nam do BộThông tin và Truyền
thông phát hành, chỉ số này được thống kê khác nhau
theo từng giai đoạn, cụ thể:
- Từ năm 2010 - 2015, không tách riêng 2 loại này mà
tách theo: (Leased Line, xDSL, khác) hoặc (Leased
Line, FTTH, xDSL, khác) hoặc tách (cố định và di
động) tùy theo các giai đoạn phát triển của internet
và di động trong các phiếu điều tra.
- Từ năm 2015 - 2018, thống kê cụ thể thành 2 loại là
thuê bao băng rộng cố định và thuê bao băng rộng di
động (không dây)

Việc lựa chọn thuê loại thuê bao kết nối Internet (băng
thông rộng và không phải băng thông rộng) phụ thuộc
vào lựa chọn của người sử dụng, các công ty cung cấp
dịch vụ viễn thông hiện nay đều cung cấp 2 dịch vụ
nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.
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Tác giả Lê Hoàng Vũ chịu trách nhiệm nội dung: Tìm
hiểu các mô hình nghiên cứu có liên quan.
Tác giả LêThị Trường An chịu trách nhiệm nội dung:
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đi trước.
Tác giả Phan Nguyễn Hồng Nhung chịu trách nhiệm
nội dung: Chỉnh sửa hình thức và xử lý số liệu.
Tác giả Võ Sông Ngân Hà chịu trách nhiệm nội dung:
Tìm kiếm dữ liệu và thiết kế nghiên cứu.
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ABSTRACT
This paper analyzes the impact of information communication technology (ICT) and education on
economic growth at the provincial level in Vietnam. Based on data from 63 provinces/cities within
the period 2010-2018, the authors apply the Panel Data Analysis approach, including Pooled OLS,
FEM, and REM models, to examine the effects of ICT and education on economic growth in these
provinces/cities. Its findings demonstrate that regarding the education effects, whereas the public
expenditure on education and the primary school enrollment ratio have a positive influence on
the economic growth, the rate of higher levels of enrollment shows no impact on the economic
growth. On the other hand, in terms of the ICT effect, while increased mobile phone usage and
broadband subscription rate has a positive impact on economic growth, there is an inverse re-
lationship between landline telephone usage rate and economic growth. Moreover, the results
also show that there is no relation between internet usage rate and economic growth. In addi-
tion, with the research level being provinces/cities, the analysis results clearly show the detail and
specificity, creating conditions for making statistics and comparisons to differentiate between each
province/city. Based on data analysis results, this research promotes some interventions andmacro
policies in order to assist economic planners in providing solutions that are focused and suitable
to each particular region, paving the way for synchronous and effective economic development
across Vietnam's economic regions in years to come.
Key words: Economic growth, Education, Information, Technology, Communication, Provincial
level, Vietnam
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	Hàm ý chính sách
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